
Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Văn Thép 20/11/1972

Ban Quản lý 

Chợ Sao Đỏ, 

thành phố Chí 

Linh

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

2 Phương Văn Kiên 15/7/1987

Đài Phát thanh, 

thành phố Chí 

Linh

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

3 Nguyễn Thị Hà 20/8/1979

Đài Phát thanh, 

thành phố Chí 

Linh

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

4 Nguyễn Thị Dung 20/12/1987
Trường Mầm 

non An Lạc

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

5 Tạ Thị Yên 22/10/1985
Trường Mầm 

non Bắc An

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

6 Vũ Thị Tuyến 16/10/1988
Trường Mầm 

non Bến Tắm

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

7 Ngô Thị Thảo 29/01/1982
Trường Mầm 

non Hoa Thám

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

8 Nguyễn Thị Tuyết 19/06/1987
Trường Mầm 

non Hoàng Tân

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

9 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/12/1986

Trường Mầm 

non Hoàng 

Tiến

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

(Ban hành kèm theo Thông báo số 1583/TB-HĐTH ngày 14/11/2024 của Hội đồng xét thăng hạng)

ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ CHÍ LINH

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ 

Đạt hay Không 

đạt )

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2024



Nam Nữ
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đề nghị 
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thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ 

Đạt hay Không 

đạt )

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

10 Nguyễn Thị Nhuần 10/06/1986
Trường Mầm 

Non Lê Lợi

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

11 Trần Thị Lương 25/01/1984
Trường Mầm 

non Phả Lại

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

12 Bùi Thị Bến 16/07/1976
Trường Mầm 

non Sao Đỏ

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

13 Nguyễn Thị Trang 14/11/1987
Trường Mầm 

Non Thái Học

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

14 Nguyễn Thị Hoa 16/07/1981
Trường Mầm 

non Văn An

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

15 Nguyễn Thị Huyên 25/11/1983
Trường Tiểu 

học Bến Tắm

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

16 Trần Thị Thúy Hà 02/12/1974
Trường Tiểu 

học Cộng Hòa

Kế toán 

viên 

Trung 

cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

17 Trần Thị Hằng 20/09/1979
Trường Tiểu 

học Chí Minh

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

18 Nguyễn Thị Ngọc Anh 01/10/1981
Trường Tiểu 

học Phả Lại

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

19 Phan Thị Hải Yến 26/12/1986
Trường Tiểu 

học Lê Lợi

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 
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TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 
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Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ 
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Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

20 Nguyễn Thị Thúy 24/04/1989
Trường Tiểu 

học Tân Dân

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

21 Vũ Đình Trọng 25/10/1994
Trường Tiểu 

học An Lạc

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

22 Hoàng Thu Hà 22/08/1993
Trường Tiểu 

học Văn An

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

23 Vũ Thị Nga 17/10/1993
Trường THCS 

Đồng Lạc

Kế toán 

viên 

Trung 

cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

24 Vũ Hải Vân 02/4/1990

TT GDNN-

GDTX  TP Chí 

Linh

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

25 Phạm Thị Thu Hương 15/01/1980
Trường THCS 

Phả Lại 

Văn thư 

viên 

trung cấp

02.008
Văn thư 

viên 
02.007 Đạt

26 Đặng Thị Liễu 10/02/1984
Trường Tiểu 

học Bắc An

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

27 Nguyễn Thị Huyền 04/07/1983
Trường Tiểu 

học Bến Tắm

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

28 Trần Thị Hòa 27/11/1988
Trường Tiểu 

học Cộng Hòa

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

29 Dương Thị Thoa 03/09/1991
Trường Tiểu 

học Chí Minh

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt
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Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ 
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Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

30 Mạc Thị Thúy 29/04/1988

Trường Tiểu 

học Chu Văn 

An

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

31 Nguyễn Thị Thu Trang 14/05/1987
Trường Tiểu 

học Hưng Đạo

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

32 Trần Thị Bính 02/01/1977
Trường Tiểu 

học Lê Lợi

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

33 Nguyễn Thị Oanh 05/12/1985
Trường tiểu 

học Phả Lại

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

34 Nguyễn Thị Hiền 26/09/1987
Trường Tiểu 

học Tân Dân

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

35 Nguyễn Hoài Thương 14/6/1987
Trường Tiểu 

học Văn An

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

36 Nguyễn Thị Dung 04/01/1986
Trường Tiểu 

học Văn Đức

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

37 Bùi Thị Thương 23/04/1986

Trường TH & 

THCS Thái 

Học

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

38 Nguyễn Thị Duyên 11/02/1986

Trường 

TH&THCS 

Nhân Huệ

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

39 Nguyễn Thị Thanh Thảo 30/07/1987
Trường THCS 

An Lạc

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt
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40 Trương Thị Hường 04/09/1988
Trường THCS 

Cộng Hòa

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

41 Trương Thị Thơm Hằng 31/10/1986
Trường THCS 

Đồng Lạc

Thư viện 

viên 

Hạng IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

42 Phạm Thị Minh 20/06/1990
Trường THCS 

Phả Lại 

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

43 Nguyễn Thị Liên 19/01/1987
Trường THCS 

Sao Đỏ

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

44 Vũ Thị Thanh Thủy 08/04/1989
Trường THCS 

Lê Lợi

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

45 Hoàng Lan 01/05/1989
Trường THCS 

Văn Đức

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên 

hạng III

V.10.02.06 Đạt

46 Nguyễn Thị Lượng 28/12/1977

Trung tâm 

GDNN-GDTX  

TP Chí Linh

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

47 Nguyễn Thị Sang 08/10/1977
Trường THCS 

An Lạc

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

48 Nguyễn Thị Loan 13/07/1983
Trường THCS 

Đồng Lạc

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

49 Đỗ Thị Huế 07/08/1989
Trường THCS 

Lê Lợi

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt
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50 Nguyễn Thị Cúc 12/12/1978
Trường THCS 

Văn Đức

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

51 Nguyễn Văn Tuân 16/9/1980

Đài Phát thanh 

thành phố Chí 

Linh

Chuyên 

viên
01.003

Chuyên 

viên 

chính

01.002 Đạt

52 Phương Đình Tuấn 15/10/1975

Đài Phát thanh 

thành phố Chí 

Linh

Chuyên 

viên
01.003

Chuyên 

viên 

chính

01.002 Đạt

53 Diệp Thị Thư 20/3/1982

Trung tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp thành 

phố Chí Linh

Chuyên 

viên
01.003

Chuyên 

viên 

chính

01.002 Đạt

54 Quán Dương Hưng 20/6/1973

Trung tâm  Văn 

hóa - Thông tin- 

Thể thao thành 

phố Chí Linh

Chuyên 

viên
01.003

Chuyên 

viên 

chính

01.002 Đạt

55 Nguyễn Văn Kiên 25/12/1980

Nhà thiếu nhi 

thành phố Chí 

Linh

Chuyên 

viên
01.003

Chuyên 

viên 

chính

01.002 Đạt

 

Tổng số: 55 hồ sơ, trong đó: Đạt: 55 hồ sơ; Không đạt: 0 hồ sơ


